
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Dương Kiện An C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

2 Nguyễn Văn Quốc Bảo C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

3 Nguyễn Thanh Dủng C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

4 Nguyễn Hoàng Hải Đăng C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

5 Trần Anh Đức C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

6 Nguyễn Trường Giang C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

7 Phan Văn Hậu C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

8 Trần Trí Huy C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

9 Phạm Vĩnh Hưng C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

10 Trần Thanh Khang C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

11 Võ Trường Khang C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

12 Lê Võ Hoàng Đăng Khoa C24CK1 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

13 Nguyễn Gia Kỳ C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

14 Ngô Hoàng Linh C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

15 Nguyễn Nhật Linh C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

16 Tô Hữu Lợi C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

17 Võ Hoàng Nam C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

18 Nguyễn Trọng Phúc C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

19 Võ Hoàng Phúc C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

20 Nguyễn Hữu Tài C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

21 Nguyễn Quang Tân C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

22 Trần Quốc Thái C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

23 Nguyễn Quốc Thống C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện

24 Võ Chí Vĩnh C24CK1 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 16/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 23/11/2023 Xưởng Tiện
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1 Phạm Thanh An C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

2 Trần Hoàng An C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

3 Nguyễn Phạm Thái Bình C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

4 Phạm Quốc Bình C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

5 Nguyễn Tấn Dàng C24CK2 24 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

6 Nguyễn Hoàng Dũng C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

7 Hoàng Ngọc Dương C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

8 Lộc Hòa Dương C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

9 Lý Hoa Đức C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

10 Nguyễn Trọng Hiếu C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

11 Trần Duy Khang C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

12 Bùi Anh Khoa C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

13 Huỳnh Tấn Khoa C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

14 Lê Nguyễn Đăng Khoa C24CK2 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

15 Mã Văn Hoài Long C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

16 Trần Ngọc Mẫn C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

17 Nguyễn Hoàng Minh C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

18 Trần Hữu Nghĩa C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

19 Sok Quang Nhật C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

20 Hồ Văn Phát C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

21 Đinh Hoài Phong C24CK2 24 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

22 Nguyễn Tài Phước C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

23 Hà Lê Thành Tài C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

24 Chế Thành Trung C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

25 Phan Văn Trường C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

26 Lê Thanh Tùng C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện

27 Lê Nguyễn Quốc Vinh C24CK2 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 14/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 22/11/2023 Xưởng Tiện
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1 Lê Ngọc Bảo C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

2 Nguyễn Tấn Bình C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

3 Nguyễn Lê Trọng Diễn C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

4 Hồ Quốc Duy C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

5 Nguyễn Ngọc Thái Dương C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

6 Bùi Sỉ Đan C24CK3 24 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

7 Nguyễn Kim Đông C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

8 Võ Trọng Đức C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

9 Lê Phước Hải C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

10 Huỳnh Minh Hân C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

11 Lý Văn Huỳnh C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

12 Nguyễn Thành Khoa C24CK3 24 09h30 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

13 Phạm Tuấn Kiệt C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

14 Phạm Văn Phước Lộc C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.12 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

15 Nguyễn Thanh Phong C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

16 Nguyễn Trần Hồng Phúc C24CK3 24 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

17 Trương Trọng Phúc C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

18 Nguyễn Minh Tài C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

19 Nguyễn Minh Thuận C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

20 Ngô Nhật Trường C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

21 Trần Nguyễn Trung Trực C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện

22 Nguyễn Quốc Việt C24CK3 24 07h45 13/11/2023 PM 3 07h45 15/11/2023 Xưởng điện cơ bản 15h15 21/11/2023 A1.8 07h45 24/11/2023 Xưởng Tiện
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